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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 263/2019/NQ-HĐND          Kiên Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

 

Về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng 
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; 

Xét Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 105/BC-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của 
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội 
đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung Danh mục Dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 của Luật 
Đất đai thực hiện trong năm 2019 
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Bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, tổng số 08 dự án, với tổng diện tích 
quy hoạch 33,80 ha, diện tích cần thu hồi 33,80 ha; trong đó có sử dụng đất trồng lúa 
27,84 ha, đất khác 5,96 ha, cụ thể như sau: 

1. Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai, đồng thời có sử 
dụng đất trồng lúa theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Luật Đất đai: 
Tổng số 03 dự án, với tổng diện tích quy hoạch 31,14 ha, diện tích thu hồi đất 31,14 
ha; trong đó có sử dụng đất trồng lúa 27,84 ha, đất khác 3,30 ha, cụ thể như sau: 

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước: Tổng số 01 dự án, với tổng diện 
tích quy hoạch 8,64 ha, diện tích thu hồi đất là 8,64 ha, trong đó có sử dụng đất trồng 
lúa là 8,64 ha. 

b) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô 
thị, khu dân cư nông thôn: Tổng số 02 dự án với tổng diện tích quy hoạch 22,50 ha, 
diện tích thu hồi đất 22,50 ha; trong đó có sử dụng đất trồng lúa 19,20 ha, đất khác 
3,30 ha.         

2. Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai, nhưng không có 
sử dụng đất trồng lúa: Tổng số 05 dự án, với tổng diện tích quy hoạch 2,66 ha, diện 
tích thu hồi đất 2,66 ha, cụ thể như sau: 

a) Dự án xây dựng công trình sự nghiệp công cấp địa phương: Tổng số 02 dự án, 
với tổng diện tích quy hoạch 0,57 ha, diện tích thu hồi đất 0,57 ha. 

b) Dự án xây dựng khu đô thị mới: Tổng số 01 dự án với tổng diện tích quy 
hoạch 0,09 ha, diện tích thu hồi đất 0,09 ha.   

c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương: Tổng số 01 dự án, 
với tổng diện tích quy hoạch là 0,40 ha, diện tích thu hồi đất là 0,40 ha. 

d) Dự án xây dựng chợ: Tổng số 01 dự án, với tổng diện tích quy hoạch 1,60 ha, 
diện tích thu hồi đất 1,60 ha (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 

Điều 2. Bổ sung Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Luật Đất đai thực hiện trong 
năm 2019 

Bổ sung tổng số dự án 02 dự án, với tổng diện tích quy hoạch 1,33 ha; trong đó 
có sử dụng đất trồng lúa 1,0 ha, đất rừng phòng hộ 0,33 ha (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm 
theo). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 
và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp 
thứ Mười bốn thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 
10 năm 2019./. 
 

 CHỦ TỊCH 

  

 

               Đặng Tuyết Em 

 

    



66 CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 15-11-2019

 
 

P
H

Ụ
 L

Ụ
C

 1
: 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 C

Á
C

 D
Ự

 Á
N

 C
Ầ

N
 T

H
U

 H
Ồ

I 
Đ

Ấ
T

 B
Ổ

 S
U

N
G

 T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 T

R
O

N
G

 N
Ă

M
 2

01
9 

 T
R

Ê
N

 Đ
ỊA

 B
À

N
 T

ỈN
H

 K
IÊ

N
 G

IA
N

G
 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 N

gh
ị q

uy
ết

 s
ố 

26
3/

20
19

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
21

 th
án

g 
10

 n
ăm

 2
01

9 
 

củ
a 

H
ội

 đ
ồn

g 
nh

ân
 d

ân
 tỉ

nh
 K

iê
n 

G
ia

ng
) 

 Q
uy

 h
oạ

ch
  

D
iệ

n 
tí

ch
 c

ần
 t

h
u 

h
ồi

 đ
ể 

th
ự

c 
hi

ện
 d

ự
 á

n 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

 H
iệ

n 
tr

ạn
g 

sử
 d

ụ
ng

 đ
ất

  

S
T

T
 

H
ạn

g 
m

ục
 D

ự
 á

n 
 D

iệ
n 

tí
ch

 (
h

a)
  

 M
ục

 
đ

íc
h 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

  

 D
iệ

n 
tí

ch
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
dự

 
án

 (
ha

) 
 

 D
iệ

n 
tí

ch
 

(h
a)

  
 Đ

ất
 

tr
ồn

g 
lú

a 
 

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

  

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

đ
ặc

 
dụ

ng
  

 Đ
ất

 
kh

ác
  

  
C

ấp
 

xã
 

  
C

ấp
 

hu
yệ

n 

C
ăn

 c
ứ

 p
há

p 
lý

 
G

hi
 c

hú
 

(1
) 

(2
) 

(3
)=

(5
)+

(6
) 

 (
4)

  
 (

5)
  

 (
6)

=
(7

)+
..(

10
) 

 (
7)

  
 (

8)
  

 (
9)

  
 (

10
) 

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

(1
4)

 

A
. D

an
h 

m
ụ

c 
cá

c 
dự

 á
n 

cầ
n 

th
u

 h
ồi

 đ
ất

 t
he

o 
q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i K

ho
ản

 3
, Đ

iề
u 

62
 c

ủa
 L

uậ
t 

Đ
ất

 đ
ai

, đ
ồn

g 
th

ờ
i c

ó 
sử

 d
ụ

ng
 đ

ất
 t

rồ
ng

 lú
a,

 đ
ất

 r
ừ

ng
 p

h
òn

g 
hộ

 t
he

o 
qu

y 
đ

ịn
h 

tạ
i Đ

iể
m

 b
, K

ho
ản

 
1,

 Đ
iề

u 
58

 c
ủa

 L
uậ

t 
Đ

ất
 đ

ai
 b

ổ 
su

ng
 t

hự
c 

hi
ện

 t
ro

ng
 n

ăm
 2

01
9 

M
Ụ

C
 1

. D
A

N
H

 M
Ụ

C
 C

Á
C

 D
Ự

 Á
N

 Đ
Ă

N
G

 K
Ý

 B
Ổ

 S
U

N
G

 N
Ă

M
 2

01
9 

I 
D

ự
 á

n 
xâ

y 
dự

ng
 t

rụ
 s

ở
 c

ơ
 q

u
an

 n
h

à 
nư

ớ
c:

 

1 

K
hu

 
T

ru
ng

 
tâ

m
 

hà
nh

 
ch

ín
h 

hu
yệ

n 
G

iồ
ng

 R
iề

ng
 (

tr
on

g 
đó

 
có

 
tr

ụ 
sở

 
U

B
N

D
 

th
ị 

tr
ấn

 
G

iồ
ng

 R
iề

ng
) 

8,
64

 

Đ
ất

 x
ây

 
dự

ng
 tr

ụ 
sở

 c
ơ 

qu
an

 

  
8,

64
  

8,
64

  
  

  
  

T
hị

 
tr

ấn
 

G
iồ

ng
 

R
iề

ng
 

G
iồ

ng
 

R
iề

ng
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

32
6/

Q
Đ

-
U

B
N

D
 n

gà
y 

11
/1

0/
20

19
 

đi
ều

 
ch

ỉn
h,

 
bổ

 
su

ng
 

D
an

h 
m

ục
 d

ự 
án

 k
êu

 g
ọi

 
đầ

u 
tư

 
nă

m
 

20
19

, 
gi

ai
 

đo
ạn

 
20

18
-2

02
0 

tạ
i 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

01
9/

Q
Đ

-
U

B
N

D
 

ng
ày

 
03

/5
/2

01
9 

củ
a 

U
B

N
D

 
tỉ

nh
 

K
iê

n 
G

ia
ng

 

  

T
ổn

g 
1 

8,
64

  
  

  
8,

64
  

8,
64

  
0,

00
  

  
  

  
  

  
  

II
 

D
ự

 á
n 

xâ
y 

dự
ng

 k
h

u 
đ

ô 
th

ị m
ớ

i, 
kh

u 
d

ân
 c

ư
 n

ôn
g 

th
ôn

 m
ớ

i;
 c

h
ỉn

h 
tr

an
g 

đ
ô 

th
ị, 

kh
u 

d
ân

 c
ư

 n
ôn

g 
th

ôn
 



CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 15-11-2019 67

 
 

 Q
uy

 h
oạ

ch
  

D
iệ

n 
tí

ch
 c

ần
 t

h
u 

h
ồi

 đ
ể 

th
ự

c 
hi

ện
 d

ự
 á

n 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

 H
iệ

n 
tr

ạn
g 

sử
 d

ụ
ng

 đ
ất

  

S
T

T
 

H
ạn

g 
m

ục
 D

ự
 á

n 
 D

iệ
n 

tí
ch

 (
h

a)
  

 M
ục

 
đ

íc
h 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

  

 D
iệ

n 
tí

ch
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
dự

 
án

 (
ha

) 
 

 D
iệ

n 
tí

ch
 

(h
a)

  
 Đ

ất
 

tr
ồn

g 
lú

a 
 

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

  

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

đ
ặc

 
dụ

ng
  

 Đ
ất

 
kh

ác
  

  
C

ấp
 

xã
 

  
C

ấp
 

hu
yệ

n 

C
ăn

 c
ứ

 p
há

p 
lý

 
G

hi
 c

hú
 

(1
) 

(2
) 

(3
)=

(5
)+

(6
) 

 (
4)

  
 (

5)
  

 (
6)

=
(7

)+
..(

10
) 

 (
7)

  
 (

8)
  

 (
9)

  
 (

10
) 

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

(1
4)

 

1 
K

hu
 đ

ô 
th

ị m
ới

 p
hí

a 
Đ

ôn
g 

T
T

H
C

 h
uy

ện
 G

iồ
ng

 R
iề

ng
 

12
,5

5 
 

Đ
ất

 ở
 tạ

i 
đô

 th
ị-

O
D

T
 

  
12

,5
5 

 
9,

70
  

  
  

2,
85

  

T
hị

 
tr

ấn
 

G
iồ

ng
 

R
iề

ng
 

G
iồ

ng
 

R
iề

ng
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

32
6/

Q
Đ

-
U

B
N

D
 n

gà
y 

11
/1

0/
20

19
 

đi
ều

 c
hỉ

nh
, b

ổ 
su

ng
 d

an
h 

m
ục

 d
ự 

án
 k

êu
 g

ọi
 đ

ầu
 tư

 
nă

m
 

20
19

, 
gi

ai
 

đo
ạn

 
20

18
-2

02
0 

tạ
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 s
ố 

10
19

/Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

03
/5

/2
01

9 
củ

a 
U

B
N

D
 tỉ

nh
 K

iê
n 

G
ia

ng
 

  

2 
K

hu
 đ

ô 
th

ị m
ới

 p
hí

a 
T

ây
 

T
T

H
C

 h
uy

ện
 G

iồ
ng

 R
iề

ng
 

9,
95

  
Đ

ất
 ở

 tạ
i 

đô
 th

ị-
O

D
T

 
  

9,
95

  
9,

50
  

  
  

0,
45

  

T
hị

 
tr

ấn
 

G
iồ

ng
 

R
iề

ng
 

G
iồ

ng
 

R
iề

ng
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

32
6/

Q
Đ

-
U

B
N

D
 n

gà
y 

11
/1

0/
20

19
 

đi
ều

 
ch

ỉn
h,

 
bổ

 
su

ng
 

D
an

h 
m

ục
 d

ự 
án

 k
êu

 g
ọi

 
đầ

u 
tư

 
nă

m
 

20
19

, 
gi

ai
 

đo
ạn

 
20

18
-2

02
0 

tạ
i 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

01
9/

Q
Đ

-
U

B
N

D
 

ng
ày

 
03

/5
/2

01
9 

củ
a 

U
B

N
D

 
tỉ

nh
 

K
iê

n 
G

ia
ng

 

  

T
ổn

g 
2 

22
,5

0 
 

  
  

22
,5

0 
 

19
,2

0 
 

  
  

3,
30

  
  

  
  

  

T
ổn

g 
(I

+
II

) 
3 

31
,1

4 
  

  
31

,1
4 

27
,8

4 
0,

00
 

  
3,

30
 

  
  

  
  

B
. D

an
h 

m
ụ

c 
cá

c 
dự

 á
n 

cầ
n 

th
u

 h
ồi

 đ
ất

 t
he

o 
q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i 

K
ho

ản
 3

 Đ
iề

u 
62

 c
ủa

 L
uậ

t 
Đ

ất
 đ

ai
, n

hư
ng

 k
h

ôn
g 

có
 s

ử
 d

ụ
ng

 đ
ất

 t
rồ

ng
 l

úa
, đ

ất
 r

ừ
ng

 p
hò

ng
 h

ộ 
bổ

 s
un

g 
th

ự
c 

hi
ện

 t
ro

ng
 n

ăm
 

20
19

 

I 
D

ự
 á

n 
xâ

y 
dự

ng
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
sự

 n
gh

iệ
p 

cô
ng

 c
ấp

 đ
ịa

 p
hư

ơ
ng

: 



68 CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 15-11-2019

 
 

 Q
uy

 h
oạ

ch
  

D
iệ

n 
tí

ch
 c

ần
 t

h
u 

h
ồi

 đ
ể 

th
ự

c 
hi

ện
 d

ự
 á

n 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

 H
iệ

n 
tr

ạn
g 

sử
 d

ụ
ng

 đ
ất

  

S
T

T
 

H
ạn

g 
m

ục
 D

ự
 á

n 
 D

iệ
n 

tí
ch

 (
h

a)
  

 M
ục

 
đ

íc
h 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

  

 D
iệ

n 
tí

ch
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
dự

 
án

 (
ha

) 
 

 D
iệ

n 
tí

ch
 

(h
a)

  
 Đ

ất
 

tr
ồn

g 
lú

a 
 

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

  

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

đ
ặc

 
dụ

ng
  

 Đ
ất

 
kh

ác
  

  
C

ấp
 

xã
 

  
C

ấp
 

hu
yệ

n 

C
ăn

 c
ứ

 p
há

p 
lý

 
G

hi
 c

hú
 

(1
) 

(2
) 

(3
)=

(5
)+

(6
) 

 (
4)

  
 (

5)
  

 (
6)

=
(7

)+
..(

10
) 

 (
7)

  
 (

8)
  

 (
9)

  
 (

10
) 

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

(1
4)

 

1 
T

rư
ờn

g 
T

iể
u 

họ
c 

L
ìn

h 
H

uỳ
nh

-
S

L
M

B
 

0,
40

 

Đ
ất

 x
ây

 
dự

ng
 c

ơ 
sở

 g
iá

o 
dụ

c 
và

 
đà

o 
tạ

o 

  
0,

40
  

  
  

  
0,

40
  

L
ìn

h 
H

uỳ
nh

 
H

òn
 

Đ
ất

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

67
7/

Q
Đ

-
U

B
N

D
 n

gà
y 

23
/1

1/
20

18
 

củ
a 

U
B

N
D

 
tỉ

nh
 

K
iê

n 
G

ia
ng

 v
ề 

vi
ệc

 c
hủ

 tr
ươ

ng
 

đầ
u 

tư
 m

ột
 s

ố 
dự

 á
n 

kh
ởi

 
cô

ng
 m

ới
 b

ổ 
su

ng
 v

ào
 k

ế 
ho

ạc
h 

đầ
u 

tư
 c

ôn
g 

tr
un

g 
hạ

n 
gi

ai
 đ

oạ
n 

20
16

-2
02

0 
do

 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
H

òn
 

Đ
ất

 q
uả

n 
lý

 

  

2 
T

rư
ờn

g 
T

H
C

S
 M

on
g 

T
họ

 B
 

0,
17

 

Đ
ất

 x
ây

 
dự

ng
 c

ơ 
sở

 g
iá

o 
dụ

c 
và

 
đà

o 
tạ

o 

  
0,

17
 

  
  

  
0,

17
  

M
on

g 
T

họ
 B

 
C

hâ
u 

T
hà

nh
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 3

53
1/

Q
Đ

-
U

B
N

D
 n

gà
y 

16
/1

0/
20

13
 

và
 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 
49

76
a/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
gà

y 
28

/1
1/

20
14

 
củ

a 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
C

hâ
u 

T
hà

nh
 

(C
ôn

g 
vă

n 
số

 
18

7/
U

B
N

D
-T

N
M

T
 n

gà
y 

08
/7

/2
01

9 
củ

a 
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
C

hâ
u 

T
hà

nh
) 

  

T
ổn

g 
2 

0,
57

  
  

0,
00

  
0,

57
  

0,
00

  
0,

00
  

0,
00

  
0,

57
  

  
  

  
  

II
 

D
ự

 á
n 

xâ
y 

dự
ng

 k
h

u 
đ

ô 
th

ị m
ớ

i:
 

1 
K

hu
 đ

ô 
th

ị t
hứ

 7
 

0,
09

  
Đ

ất
 ở

 tạ
i 

đô
 th

ị-
O

D
T

 
  

0,
09

  
  

  
  

0,
09

  
T

T
 

T
hứ

 7
 

A
n 

B
iê

n 

V
ăn

 
bả

n 
số

 
12

94
/V

P
-

K
T

T
H

 
ng

ày
 

31
/3

/2
01

6 
củ

a 
V

ăn
 

ph
òn

g 
U

B
N

D
 

tỉ
nh

 
ch

ấp
 

th
uậ

n 
ch

ủ 
tr

ươ
ng

 t
hu

 h
ồi

 đ
ất

 c
ác

 h
ộ 

dâ
n 

th
ực

 h
iệ

n 
K

hu
 đ

ô 
th

ị 
th

ứ 
7 

(N
gà

y 
04

/1
0/

20
19

  
U

B
N

D
 

hu
yệ

n 
A

n 
B

iê
n 

có
 

T
ờ 

tr
ìn

h 
27

2/
T

T
r-

U
B

N
D

 v
ề 

vi
ệc

 x
in

 c
hủ

 
tr

ươ
ng

 b
ổ 

su
ng

 t
hu

 h
ồi

 
đấ

t v
ào

 k
ế 

ho
ạc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t 
nă

m
 2

01
9 

củ
a 

hu
yệ

n 

  



CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 15-11-2019 69

 
 

 Q
uy

 h
oạ

ch
  

D
iệ

n 
tí

ch
 c

ần
 t

h
u 

h
ồi

 đ
ể 

th
ự

c 
hi

ện
 d

ự
 á

n 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

 H
iệ

n 
tr

ạn
g 

sử
 d

ụ
ng

 đ
ất

  

S
T

T
 

H
ạn

g 
m

ục
 D

ự
 á

n 
 D

iệ
n 

tí
ch

 (
h

a)
  

 M
ục

 
đ

íc
h 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

  

 D
iệ

n 
tí

ch
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
dự

 
án

 (
ha

) 
 

 D
iệ

n 
tí

ch
 

(h
a)

  
 Đ

ất
 

tr
ồn

g 
lú

a 
 

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

  

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

đ
ặc

 
dụ

ng
  

 Đ
ất

 
kh

ác
  

  
C

ấp
 

xã
 

  
C

ấp
 

hu
yệ

n 

C
ăn

 c
ứ

 p
há

p 
lý

 
G

hi
 c

hú
 

(1
) 

(2
) 

(3
)=

(5
)+

(6
) 

 (
4)

  
 (

5)
  

 (
6)

=
(7

)+
..(

10
) 

 (
7)

  
 (

8)
  

 (
9)

  
 (

10
) 

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

(1
4)

 
A

n 
B

iê
n,

 đ
ể 

lậ
p 

th
ủ 

tụ
c 

th
u 

hồ
i 

đấ
t 

ch
o 

cá
c 

hộ
 

dâ
n 

cò
n 

lạ
i)

. 

T
ổn

g 
1 

0,
09

  
  

  
0,

09
  

  
  

  
0,

09
  

  
  

  
  

II
I 

D
ự

 á
n 

xâ
y 

dự
ng

 k
ết

 c
ấu

 h
ạ 

tầ
ng

 k
ỹ 

th
u

ật
 c

ủ
a 

đ
ịa

 p
hư

ơ
ng

: 

1 
T

rạ
m

 1
10

K
V

 V
ĩn

h 
Q

ua
ng

 v
à 

đư
ờn

g 
dâ

y 
đấ

u 
nố

i 
tỉ

nh
 K

iê
n 

G
ia

ng
 

0,
40

 

Đ
ất

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

nă
ng

 
lư

ợn
g 

- 
D

N
L

 

  
0,

40
 

  
  

  
0,

40
  

V
ĩn

h 
Q

ua
ng

 
R

ạc
h 

G
iá

 

C
ôn

g 
vă

n 
số

  
85

7/
U

B
N

D
-K

T
T

H
 n

gà
y 

06
/6

/2
01

7 
củ

a 
U

B
N

D
 

tỉ
nh

 K
iê

n 
G

ia
ng

 v
ề 

vi
ệc

 
th

ỏa
 th

uậ
n 

đị
a 

đi
ểm

 x
ây

 
dự

ng
 tr

ạm
 b

iế
n 

áp
 

11
0K

V
 V

ĩn
h 

Q
ua

ng
 v

à 
hư

ớn
g 

tu
yế

n 
đư

ờn
g 

dâ
y 

đấ
u 

nố
i t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉ
nh

 
K

iê
n 

G
ia

ng
 

  

T
ổn

g 
1 

0,
40

  
  

  
0,

40
  

  
  

  
0,

40
  

  
  

  
  

IV
 

D
ự

 á
n 

ch
ợ

: 

1 
C

hợ
 A

n 
H

òa
 

1,
60

 
Đ

ất
 c

hợ
-

D
C

H
 

  
1,

60
  

  
  

  
1,

60
  

A
n 

H
òa

 
R

ạc
h 

G
iá

 

T
he

o 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
29

00
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

29
/7

/2
01

7 
củ

a 
U

B
N

D
 

tỉ
nh

 K
iê

n 
G

ia
ng

 v
ề 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

ch
ủ 

tr
ươ

ng
 

đầ
u 

tư
 đ

ối
 v

ới
 d

ự 
án

 C
hợ

 
A

n 
H

òa
 (

T
ờ 

tr
ìn

h 
số

 
14

5/
T

T
r-

U
B

N
D

 n
gà

y 
09

/7
/2

01
9 

củ
a 

U
B

N
D

 
th

àn
h 

ph
ố 

R
ạc

h 
G

iá
 đ

ề 
ng

hị
 b

ổ 
su

ng
 D

an
h 

m
ục

 
cô

ng
 tr

ìn
h 

để
 th

ực
 h

iệ
n 

dự
 á

n 
kê

u 
gọ

i đ
ầu

 tư
-Đ

ấu
 

gi
á 

qu
yề

n 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t)
. 

  

T
ổn

g 
1 

1,
60

  
  

  
1,

60
  

  
  

  
1,

60
  

  
  

  
  



70 CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 15-11-2019

 
 

 Q
uy

 h
oạ

ch
  

D
iệ

n 
tí

ch
 c

ần
 t

h
u 

h
ồi

 đ
ể 

th
ự

c 
hi

ện
 d

ự
 á

n 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

 H
iệ

n 
tr

ạn
g 

sử
 d

ụ
ng

 đ
ất

  

S
T

T
 

H
ạn

g 
m

ục
 D

ự
 á

n 
 D

iệ
n 

tí
ch

 (
h

a)
  

 M
ục

 
đ

íc
h 

sử
 

dụ
ng

 đ
ất

  

 D
iệ

n 
tí

ch
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
dự

 
án

 (
ha

) 
 

 D
iệ

n 
tí

ch
 

(h
a)

  
 Đ

ất
 

tr
ồn

g 
lú

a 
 

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

  

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

đ
ặc

 
dụ

ng
  

 Đ
ất

 
kh

ác
  

  
C

ấp
 

xã
 

  
C

ấp
 

hu
yệ

n 

C
ăn

 c
ứ

 p
há

p 
lý

 
G

hi
 c

hú
 

(1
) 

(2
) 

(3
)=

(5
)+

(6
) 

 (
4)

  
 (

5)
  

 (
6)

=
(7

)+
..(

10
) 

 (
7)

  
 (

8)
  

 (
9)

  
 (

10
) 

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

(1
4)

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

T
ổn

g 
(I

+
II

+
 

II
I+

IV
)

5 
2,

66
 

  
  

2,
66

 
  

  
  

2,
66

 
  

  
  

  

T
ổn

g 
(A

+
B

) 
8 

33
,8

0 
  

  
33

,8
0 

27
,8

4 
0,

00
 

  
5,

96
 

  
  

  
  



CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 15-11-2019 71

 
 P

H
Ụ

 L
Ụ

C
 2

: 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 D
Ự

 Á
N

 C
Ó

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 Đ
Ấ

T
 T

R
Ồ

N
G

 L
Ú

A
, Đ

Ấ
T

 R
Ừ

N
G

 P
H

Ò
N

G
 H

Ộ
 (

K
H

Ô
N

G
 T

H
U

Ộ
C

 
T

R
Ư

Ờ
N

G
 H

Ợ
P

 C
Ầ

N
 T

H
U

 H
Ồ

I 
Đ

Ấ
T

 T
H

E
O

 Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 T
Ạ

I 
K

H
O

Ả
N

 3
 Đ

IỀ
U

 6
2 

C
Ủ

A
 L

U
Ậ

T
 Đ

Ấ
T

 Đ
A

I 
 

T
Ạ

I 
P

H
Ụ

 L
Ụ

C
 1

) 
B

Ổ
 S

U
N

G
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 T
R

O
N

G
 N

Ă
M

 2
01

9 
T

R
Ê

N
 Đ

ỊA
 B

À
N

 T
ỈN

H
 K

IÊ
N

 G
IA

N
G

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
26

3/
20

19
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

21
 th

án
g 

10
 n

ăm
 2

01
9 

 
củ

a 
H

ội
 đ

ồn
g 

nh
ân

 d
ân

 tỉ
nh

 K
iê

n 
G

ia
ng

) 
  

 Q
uy

 h
oạ

ch
  

 T
ro

ng
 đ

ó 
có

 s
ử

 d
ụn

g 
cá

c 
lo

ại
 đ

ất
 (

ha
) 

 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

  

ST
T

 

  

H
ạn

g 
m

ục
 d

ự
 á

n 
 D

iệ
n 

tí
ch

 
(h

a)
  

 M
ục

 
đí

ch
 s

ử
 

dụ
ng

 đ
ất

  

 T
ổn

g 
di

ện
 

tí
ch

 3
 lo

ại
 đ

ất
  

 Đ
ất

 
tr

ồn
g 

lú
a 

 

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

  

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

đặ
c 

dụ
ng

  

C
ấp

 x
ã 

C
ấp

 
hu

yệ
n 

C
ăn

 c
ứ

 p
há

p 
lý

 
G

hi
 

ch
ú 

(1
) 

(2
) 

 (
3)

  
 (

4)
  

(5
)=

(6
)+

(7
)+

(8
) 

 (
6)

  
 (

7)
  

 (
8)

  
 (

9)
  

 (
10

) 
 

 (
11

) 
 

 (
12

) 
 

1 

K
ho

 v
ật

 tư
 p

hụ
c 

vụ
 h

oạ
t 

độ
ng

 s
ản

 x
uấ

t, 
ki

nh
 

do
an

h 
củ

a 
C

ôn
g 

ty
 Đ

iệ
n 

lự
c 

K
iê

n 
G

ia
ng

 

1,
00

 

Đ
ất

 c
ôn

g 

tr
ìn

h 
nă

ng
 

lư
ợn

g 

1,
00

 
1,

00
 

  
  

V
ĩn

h 

T
hô

ng
 

R
ạc

h 

G
iá

 

C
hấ

p 
th

uậ
n 

ch
ủ 

tr
ươ

ng
 

ch
o 

nh
ận

 
ch

uy
ển

 

nh
ượ

ng
 q

uy
ền

 s
ử 

dụ
ng

 

đấ
t 

và
 c

hu
yể

n 
m

ục
 đ

íc
h 

sử
 d

ụn
g 

đấ
t 

để
 đ

ầu
 t

ư 

xâ
y 

dự
ng

 
kh

o 
vậ

t 
tư

 

ph
ục

 v
ụ 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 

xu
ất

, 
ki

nh
 

do
an

h 
tạ

i 

C
ôn

g 
vă

n 
số

 4
16

8/
V

P
-

U
B

N
D

 n
gà

y 
18

/7
/2

01
9 

củ
a 

U
B

N
D

 
T

P
.R

ạc
h 

G
iá

. 

  



72 CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 15-11-2019

 
 

 Q
uy

 h
oạ

ch
  

 T
ro

ng
 đ

ó 
có

 s
ử

 d
ụn

g 
cá

c 
lo

ại
 đ

ất
 (

ha
) 

 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

  

ST
T

 

  

H
ạn

g 
m

ục
 d

ự
 á

n 
 D

iệ
n 

tí
ch

 
(h

a)
  

 M
ục

 
đí

ch
 s

ử
 

dụ
ng

 đ
ất

  

 T
ổn

g 
di

ện
 

tí
ch

 3
 lo

ại
 đ

ất
  

 Đ
ất

 
tr

ồn
g 

lú
a 

 

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

  

 Đ
ất

 
rừ

ng
 

đặ
c 

dụ
ng

  

C
ấp

 x
ã 

C
ấp

 
hu

yệ
n 

C
ăn

 c
ứ

 p
há

p 
lý

 
G

hi
 

ch
ú 

(1
) 

(2
) 

 (
3)

  
 (

4)
  

(5
)=

(6
)+

(7
)+

(8
) 

 (
6)

  
 (

7)
  

 (
8)

  
 (

9)
  

 (
10

) 
 

 (
11

) 
 

 (
12

) 
 

2 

D
ự 

án
 th

uộ
c 

lô
 s

ố 
6 

th
uộ

c 
K

D
L

 v
à 

sâ
n 

go
lf

 
B

ãi
 S

ao
 (

C
ôn

g 
ty

 C
P

 
B

iể
n 

Đ
ẹp

 P
hú

 Q
uố

c)
. 

0,
33

 

Đ
ất

 
th

ươ
ng

 
m

ại
, d

ịc
h 

vụ
 

0,
33

 
  

0,
33

  
  

A
n 

T
hớ

i 
P

hú
 

Q
uố

c 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 

15
3/

20
15

/N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

09
/1

2/
20

15
 

củ
a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
(T

ổn
g 

di
ện

 
tí

ch
 d

ự 
án

 k
hô

ng
 t

ha
y 

đổ
i, 

Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

tă
ng

 
di

ện
 

tí
ch

 
đấ

t 
rừ

ng
 

ph
òn

g 
hộ

 t
ừ 

1,
51

 h
a 

lê
n 

th
àn

h 
1,

84
 

ha
 

th
eo

 
C

ôn
g 

vă
n 

số
 3

79
9/

V
P

-
K

T
C

N
 n

gà
y 

01
/7

/2
01

9 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

về
 v

iệ
c 

ch
ấp

 t
hu

ận
 t

iế
p 

tụ
c 

th
ực

 
hi

ện
 t

he
o 

qu
y 

ho
ạc

h 
D

ự 
án

 
kh

u 
P

hứ
c 

hợ
p 

B
ãi

 
S

ao
 (

lô
 6

) 
củ

a 
C

ôn
g 

ty
 

C
P

 
B

iể
n 

Đ
ẹp

 
P

hú
 

Q
uố

c)
. 

T
ăn

g 
0,

33
 

ha
 

R
P

H
 

Đ
an

g 
tr

iể
n 

kh
ai

 th
ực

 
hi

ện
 (

đã
 

ký
 h

ợp
 

đồ
ng

 đ
o 

đạ
c)

 

T
ổn

g 
2 

1,
33

  
  

1,
33

  
1,

00
  

0,
33

  
  

  
  

  
  

 


